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Câu 1. TB máu chịu trách nhiệm vận chuyển oxi và cacbonic là.
A. Tiểu cầu						B.   Hồng cầu
C.   Bạch cầu trung tính				D.   Bạch cầu ưa axit
Câu 2. Kiểu gen AaBbDDEeHh giảm phân bình thường sẽ cho số loại giao tử tối đa là:
A. 12				B.   14				C.    16			D. 18
Câu 3. Trong tế bào ở các loài sinh vật, NST có dạng: 
A. Hình que 	B. Hình hạt 	C. Hình chữ V 	D. Nhiều hình dạng
Câu 4. Để xác định kiểu gen của 1 cơ thể mang tính trạng trội nào đó là thuần chủng hay không người ta có thể sử dụng
A. Phép lai phân tích 	B. Tự thụ phấn
C. Giao phấn ngẫu nhiên 	D. Phương pháp phân tích các thế hệ lai
Câu 5. Dung tích sống trung bình của nam giới người Việt nằm trong khoảng:
A. 2500 - 3000 ml 	B. 3000 - 3500 ml
C. 1000 - 2000 ml 	D. 800 - 1500ml
Câu 6. Tài nguyên đất, nước và tài nguyên sinh vật thuộc dạng:
A. Tài nguyên tái sinh 	B. Tài nguyên không tái sinh
C. Tài nguyên năng lượng vĩnh cửu 	D. Tài nguyên năng lượng sạch
Câu 7. Tại sao công nghệ sinh học đang được ưu tiên phát triển?
A. Vì giá trị sản lượng của một số sản phẩm công nghệ sinh học đang có vị trí cao trên thị trường thế giới.
B. Vì công nghệ sinh học dễ thực hiện hơn các công nghệ khác.
C. Vì thực hiện công nghệ sinh học luôn luôn giữ được môi trường trong sạch.
D. Vì công nghệ sinh học là ngành khoa học kĩ thuật mới.
Câu 8. Ở người, bộ phận nào dưới đây thuộc tai ngoài?
A. Xương búa 	B. Ốc tai 	C. Ống tai 	D. Tiền đình
Câu 9. Người mắc bệnh Đao có: 
A. 3 NST X trong cặp NST giới tính 	B. 3 NST trong cặp thứ 20
C. Cặp NST giới tính là XXY 	D. 3 NST trong cặp thứ 21
Câu 10. Ở 1 học sinh 16 tuổi, nếu mỗi chu kì tim trung bình kéo dài 0,8 giây và trong 1 phút tâm thất trái co đẩy 5,25 lít máu thì ở học sinh này mỗi lần tâm thất trái co bóp đẩy bao nhiêu ml máu? 
A. 65 ml 	B. 70 ml 	C. 75 ml 	D. 80 ml
Câu 11. Nguyên nhân chủ yếu làm cho môi trường nước ở đô thị ô nhiễm là:
A. Nước thải từ các nhà máy, hợp tác xã, thủ công nghiệp
B. Nước thải sinh hoạt
C. Thuốc bảo vệ thực vật
D. Nước thải từ bệnh viện
Câu 12. Tập hợp sinh vật nào dưới đây không phải là quần thể sinh vật tự nhiên?
A. Các cây thông mọc tự nhiên trên một đồi thông
B. Các con lợn nuôi trong một trại chăn nuôi 
C. Các con sói trong một khu rừng
D. Các con ong mật trong một vườn hoa 
Câu 13. Kiểu gen nào dưới đây là kiểu gen của cơ thể đồng hợp:
A. AABb	B. AaBb	C. aaBb	D. aaBB
Câu 14. Một đoạn ADN có tỉ lệ số Nu từng loại trong mạch đơn thứ I như sau: A = 40%, T = 20%, G = 30%, X = 312. Số lượng Nu từng mạch thứ nhất là
A. A1 = 624; T1 = 1248; G1 = 312; X1 = 936
B. A1 = 1248; T1 = 624 ; G1 =312; X1 = 936
C. A1 = 1248; T1 = 624; G1 = 936; X1 	= 312
D. A1 = 624; T1 = 1248; G1 = 936; X1 = 312
Câu 15. Loại khí nào dưới đây có ái lực với hồng cầu rất cao và thường chiếm chỗ ôxi để liên kết với hồng cầu, khiến cơ thể nhanh chóng rơi vào trạng thái ngạt, thậm chí tử vong?
A. N2      	B. CO	C. CO2       	D. NO2
Câu 16. Để nhận được mô non, cơ quan hoặc cơ thể hoàn chỉnh hoàn toàn giống với cơ thể gốc, người ta phải thực hiện:
A. Công nghệ tế bào	B. Công nghệ gen
C. Công nghệ sinh học	D. Kĩ thuật gen
Câu 17. Cho các biện pháp sau:
I. Tăng cường xây dựng các công trình thuỷ điện.
II. Hạn chế sự tăng nhanh dân số.
III. Sử dụng có hiệu quả các nguồn tài nguyên.
IV. Bảo vệ các loài sinh vật.
V. Phục hồi và trồng rừng mới.
VI. Kiểm soát và giảm thiểu các nguồn chất thải gây ô nhiễm.
VII. Tạo ra các loài vật nuôi, cây trồng có năng suất cao.
Các biện pháp bảo vệ và cải tạo môi trường bao gồm:
A. I, II, III, IV, V, VI	B. II, III, IV, V, VI, VII
C. I, III, IV, V, VI, VII	D. I, II, III, IV, VI, VII
Câu 18. Trong cấu trúc của ARN không chứa nuclêôtit loại:
A.  T	B.  A	C.  G	D.  X
Câu 19. Cơ quan nào dưới đây không phải là một bộ phận của hệ tiêu hoá?
A. Dạ dày      	B. Thực quản	C. Thanh quản      	D. Gan
Câu 20. Ở cà chua, gen A quy định thân đỏ thẫm, gen a quy định thân xanh lục. Theo dõi sự di truyền màu sắc của thân cà chua, người ta thu được kết quả như sau:
P: Thân đỏ thẫm x thân đỏ thẫm → F1: 75% thân đỏ thẫm, 25% thân xanh lục. Hãy chọn kiểu gen phù hợp với phép lai trên trong các công thức sau đây:
A. AA x AA	B. Aa x AA	C. Aa x Aa	D. Aa x aa
Câu 21. Theo dõi quá trình phân bào ở một cơ thể sinh vật lưỡng bội bình thường, người ta vẽ được sơ đồ minh họa sau đây. Cho biết quá trình phân bào không xảy ra đột biến. Hình này mô tả:
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A. Kì giữa của giảm phân I	B. Kì giữa của giảm phân II
C. Kì sau của nguyên phân	D. Kì đầu của giảm phân I
Câu 22. Một loài thực vật có bộ NST lưỡng bội 2n = 24. Trong tế bào sinh dưỡng của thể tứ bội phát sinh từ loài này có số NST là:
A.   28	B.  32	C.   36	D.  48
Câu 23. Đem lai 2 cây hạt vàng, trơn và xanh, nhăn với nhau, F1 thu được toàn cây hạt vàng, trơn. Giao phấn các cây F1 với nhau, ở F2 thu được các kiểu hình với tỉ lệ:
A. 3 : 3 : 1 : 1	B. 1 : 1 : 1 : 1	C. 1 : 2 : 1	D. 9 : 3 : 3 : 1
Câu 24. Sơ đồ nào sau đây mô tả đúng về một chuỗi thức ăn?
A. Tảo → chim bói cá → cá → giáp xác	B. Giáp xác → tảo → chim bói cá → cá
C. Tảo → giáp xác → cá → chim bói cá	D. Tảo → giáp xác → chim bói cá → cá
Câu 25. Một loài thực vật có bộ NST 2n. Có bao nhiêu dạng đột biến sau đây làm thay đổi số lượng NST trong tế bào của thể đột biến?
I. Đột biến đa bộ
II. Đột biến đảo đoạn NST
III. Đột biến lặp đoạn NST
IV. Đột biến lệch bội dạng thể một
A.  1	B.  2	C.  3	D.  4
Câu 26. Ưu thế lai biểu hiện rõ nhất ở con lai của phép lai nào sau đây?
A. P: AABbDD x AABbDD	B. P: AaBBDD x Aabbdd
C. P: AAbbDD x aaBBdd	D. P: aabbdd x aabbdd
Câu 27. Hệ sinh thái vùng rừng ngập mặn ven biển nước ta có ý nghĩa:
A. Góp phần điều hòa không khí, chắn sóng
B. Cho một khối lượng gỗ đáng kể 
C. Là bãi đẻ và nơi sinh sống nhiều loài hải sản
D. Là nơi cư trú của nhiều loài động vật, thực vật góp phần điều hòa khí hậu, chắn sóng, nơi tổ chức du lịch sinh thái, nuôi các loài hải sản quý, cho ta một lượng gỗ lớn.
Câu 28. Vì sao nói ngủ là nhu cầu sinh lí của cơ thể ?
A. Vì đó là kết quả của quá trình ức chế tự nhiên sau một thời gian làm việc của hệ thần kinh.
B. Vì khi ngủ, khả năng làm việc của hệ thần kinh được phục hồi lại hoàn toàn.
C. Vì thời gian đi vào giấc ngủ đã được cài đặt sẵn trong cấu trúc hệ gen của loài người.
D. Tất cả các phương án đều đúng
Câu 29. Cho sơ đồ phả hệ dưới đây, biết rằng alen a gây bệnh là lặn so với alen A không gây bệnh và không có đột biến xảy ra ở các cá thể trong phả hệ. 
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Kiểu gen của những người. I1, II4, II5 và III1 lần lượt là:
A. XAXA, XAXa ,XaXa  và XAXa 	B. aa, Aa, aa và Aa
C. Aa, aa, Aa và Aa 	D. XAXA, XAXa,XaXa  và XAXA
Câu 30. Một hợp tử ở người có bộ NST lưỡn bội 2n= 46 thực hiện nguyên phân. Khi ở kì giữa, số sợi cromatit có trong hợp tử là: 
A.   46	B.   92	C.   23	D.   69
Câu 31. Vi khuẩn E.coli được sử dụng làm tế bào nhận trong kĩ thuật chuyển gen vì:
A. Sinh sản nhanh	B. Cấu tạo cơ thể đơn giản
C. Có chứa plasmit	D. Có enzim cắt đặc hiệu
Câu 32. Trong hoạt động tiêu hóa, sự co bóp của dạ dày có tác dụng
A. Hòa loãng thức ăn.
B. Làm mềm nhuyễn, đảo trộn thức ăn cho thấm đều dịch vị. 
C. Phân cắt prôtêin chuỗi dài thành các chuỗi ngắn hơn.
D. Phân giải một phần tinh bột thành đường mantôzơ.
Câu 33. Cây thông mọc riêng rẽ nơi quang đãng thường có tán rộng hơn cây thông mọc xen nhau trong rừng vì:
A. Ánh sáng mặt trời tập trung chiếu vào cành cây phía trên.
B. Cây có nhiều chất dinh dưỡng.
C. Ánh sáng mặt trời chiếu được đến các phía của cây.
D. Cây có nhiều chất dinh dưỡng và phần ngọn của cây nhận nhiều ánh sáng.
Câu 34. Tại sao cônsixin có thể tạo ra thể đa bội?
A. Cônsixin cản trở sự hình thành thoi phân bào làm cho toàn bộ nhiễm sắc thể không phân li.
B. Cônsixin kích thích sự nhân đôi của các nhiễm sắc thể và tạo ra tế bào đa bội. C. Cônsixin kích thích sự hợp nhất của 2 tế bào lưỡng bội và tạo ra tế bào đa bội.
D. Cônsixin gây đứt một số sợi thoi phân bào làm cho một số cặp nhiễm sắc thể không phân li và tạo ra tế bào đa bội.
Câu 35. Trong các phát biểu sau, có bao nhiêu phát biểu đúng khi nói về chức năng của NST ở sinh vật nhân thực?
I. Lưu trữ, bảo quản và truyền đạt thông tin di truyền.
II. Đảm bảo sự phân chia đồng đều vật chất di truyền cho các tế bào con nhờ sự phân chia đồng đều của NST trong phân bào.
III. Điều hòa hoạt động của gen thông qua sự cuộn xoắn của NST.
IV. Tạo điều kiện cho ADN nhân đôi.
V. Tạo điều kiện cho gen thực hiện quá trình phiên mã.
A.   1	B.   2	C.   3	D.   4
Câu 36. Ở người, gen A quy định da bình thường, gen a quy định bệnh bạch tạng, các gen này nằm trên NST thường. Nếu bố có kiểu gen AA, mẹ có kiểu gen Aa thì khả năng sinh con bị bệnh bạch tạng là:
A. 25%	B. 50%	C. 75%	D. 0%
Câu 37. Yếu tố nào dưới đây là nhân tố hữu sinh?
A. Con người và các sinh vật khác 	B. Chế độ khí hậu, nước, ánh sáng
C. Ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm	D. Các sinh vật khác và ánh sáng
Câu 38. Một quần thể với cấu trúc 3 nhóm tuổi bao gồm trước sinh sản, sinh sản và sau sinh sản. Quần thể sẽ bị diệt vong nhanh chóng nhất khi mất đi:
A. Nhóm cá thể đang sinh sản.
B. Nhóm cá thể trước sinh sản.
C. Nhóm cá thể trước sinh sản và đang sinh sản.
D. Nhóm cá thể đang sinh sản và sau sinh sản.
Câu 39. Thường biến xảy ra mang tính chất:
A. Riêng lẻ, cá thể và không xác định
B. Luôn luôn di truyền cho thế hệ sau.
C. Chỉ đôi lúc mới di truyền.
D. Đồng loạt, theo hướng xác định, tương ứng với điều kiện ngoại cảnh.
Câu 40. Các chữ in hoa là alen trội và chữ thường là alen lặn. Mỗi gen quy định 1 tính trạng. Thực hiện phép lai: P ♀ AaBbCcDd x ♂ AabbCcDd. Tỉ lệ phân li ở F1 về kiểu gen không giống mẹ và bố là:
A.  	B.  	C.  	D. 
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Câu 1. Loại TB nào dưới đây có khả năng tiết ra kháng thể?
A. TB tiểu cầu	B. TB limpho B
C. TB bạch cầu mono	D. TB bạch cầu trung tính 
Câu 2. Kiểu gen AaBbddEEHh	giảm phân bình thường sẽ cho số loại giao tử tối đa là:
A.   2	B.   4	C.   6	D.   8 
Câu 3. NST mang gen và tự nhân đôi vì nó được cấu tạo bởi:
A. Prôtêin và ADN	B. Prôtêin	C. ADN	D. ARN 
Câu 4. Ý nghĩa của phép lai phân tích là:
A. Phát hiện được thể đồng hợp trong chọn giống
B. Phát hiện được thể dị hợp trong chọn giống
C. Để kiểm tra độ thuần chủng của giống
D. Phát hiện được tính trạng trội và tính trạng lặn
Câu 5. Lượng khí cặn nằm trong phổi người bình thường có thể tích khoảng bao nhiêu?
A. 500 - 700 ml	B. 1200 - 1500 ml	C. 800 - 1000 ml	D. 1000 - 1200 ml 
Câu 6. Tài nguyên nào sau đây là tài nguyên tái sinh?
A. Đất	B. Than đá	C. Năng lượng gió	D. Dầu mỏ 
Câu 7. Trong tạo giống bằng công nghệ tế bào, phương pháp tạo giống bằng tạo dòng tế bào xôma có biến dị được sử dụng trong việc 
A. Tạo ra các giống cây trồng mới có các kiểu gen khác nhau của cùng một giống ban đầu.
B. Tạo ra các đột biến ở tế bào sinh dưỡng và được nhân lên thành thể khảm.
C. Tạo ra các giống cây trồng mới có kiểu gen giống nhau của từ một số giống ban đầu.
D. Tạo ra các dòng tế bào đơn bội các dòng tế bào này có các kiểu gen khác nhau.
Câu 8. Tế bào thụ cảm thị giác có ở:
A. Màng cứng	B. Màng giác	C. Màng mạch	D. Màng lưới 
Câu 9. Tỉ lệ trẻ sơ sinh mắc bệnh Đao cao nhất ở những bà mẹ sinh con độ tuổi là:
A. Tuổi từ 18 - 30	B. Tuổi từ 40 trở lên
C. Tuổi từ 30 - 34	D. Tuổi từ 35 - 39 
Câu 10. Cho biết tâm thất mỗi lần co bóp đẩy đi 70ml máu và trong 1 ngày đêm đã đẩy đi được 7560 lít máu. Xác định số lần tâm thất trái co trong 1 phút?
A. 65	B. 70	C. 75	D. 80 
Câu 11. Tác nhân chủ yếu gây ra ô nhiễm môi trường là:
A. Do các loài sinh vật trong quần xã sinh vật tạo ra
B. Các điều kiện bất thường của ngoại cảnh, lũ lụt, thiên tai 
C. Tác động của con người
D.  Sự thay đổi của khí hậu
Câu 12. Một quần thể chuột đồng có số lượng cá thể ở các nhóm tuổi như sau:
- Nhóm tuổi trước sinh sản: 44 con/ha.
- Nhóm tuổi sinh sản: 43 con/ha.
- Nhóm tuổi sau sinh sản: 21 con/ha.
Biểu đồ tháp tuổi của quần thể này đang ở:
A. Dạng ổn định	B. Dạng phát triển
C. Dạng giảm sút	D. Vừa ở dạng ổn định vừa ở dạng phát triển 
Câu 13. Kiểu gen nào dưới đây là kiểu gen của cơ thể dị hợp
A. Aabb	B. AABB	C. aaBB	D. aabb 
Câu 14. Một đoạn ADN có chiều dài là 4080Ả và có số nuclêôtit loại A chiếm 20% tổng số nuclêôtit của cả gen. Trên mạch 1 của gen có số nuclêôtit loại G là 200 và số nuclêôtit loại A là 320. số nuclêôtit từng loại trên mạch 1 của gen đó sẽ là:
A. A = T = 320, G = X = 200	B. A= 320, T= 200, G= 200, X= 480
C. A= 320, T= 160, G= 200, X= 520	D. A= 320, T= 200, G= 200, X= 320 
Câu 15. Loại khí nào dưới đây thường gây viêm, sưng lớp niêm mạc, cản trở trao đổi khí và có thể gây chết người khi dùng với liều cao?
A. N2      	B. O2 	C. H2       	D. NO2
Câu 16. Để tăng nhanh số lượng cá thể đáp ứng nhu cầu sản suất, người ta áp dụng phương pháp?
A. Vi nhân giống	B. Gây đột biến dòng tế bào xôma
C. Sinh sản hữu tính	D. Gây đột biến gen 
Câu 17. Cho các biện pháp sau:
I. Xây dựng các khu bảo tồn, các vườn để bảo vệ sinh vật.
II. Bảo vệ các khu rừng già, rừng đầu nguồn.
III. Trồng cây gây rừng, không săn bắn động vật hoang dã và khai thác quá mức các loài sinh vật, bảo vệ nguồn gen quý.
IV. Tăng cường săn bắt động vật ăn thịt.
V. Khai thác gỗ lớn quý hiếm để phát triển kinh tế.
Các biện pháp bảo vệ thiên nhiên hoang dã bao gồm:
A. I, II, IV	B. I, II, III	C. III, IV, V	D. I, II, III, IV, V 
Câu 18. Trong cấu trúc của ADN không chứa nuclêôtit loại:
A.  X	B.  A	C.  G	D.  U 
Câu 19. Trong hệ tiêu hoá ở người, bộ phận nào nằm liền dưới dạ dày?
A. Thực quản	B. Tá tràng      	C. Hậu môn      	D. Ruột non 
Câu 20. Ở cà chua, gen A quy định thân đỏ thẫm, gen a quy định thân xanh lục. Kết quả của phép lai như sau: P: thân đỏ thẫm x thân xanh lục; F1: 49,9% thân đỏ thẫm, 50,1% thân xanh lục. Kiểu gen của P trong công thức lai trên là:
A. AA x AA	B. Aa x AA	C. Aa x Aa	D. Aa x aa 
Câu 21. Theo dõi quá trình phân bào ở một cơ thể sinh vật lưỡng bội bình thường, người ta vẽ được sơ đồ minh họa sau đây. Cho biết quá trình phân bào không xảy ra đột biến. Hình này mô tả:
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A. Kì giữa của giảm phân II	B. Kì sau của giảm phân II
C. Kì sau của giảm phân I	D. Kì giữa của giảm phân I 
Câu 22. Một loài thực vật có bộ NST lưỡng bội 2n = 24. Trong tế bào sinh dưỡng của thể tam bội phát sinh từ loài này có số NST là:
A.   28	B.  32	C.   36	D.  48 
Câu 23. Ở cà chua, gen A quy định quả đỏ, gen a quả vàng, gen B quả tròn, gen b quả bầu dục. Phép lai nào dưới đây sẽ không làm xuất hiện kiểu hình quả đỏ, bầu dục?
A. P: AABB x aabb	B. P: Aabb x aaBb
C. P: AaBB x AaBb	D. P: aabb x AaBb 
Câu 24. Quan hệ nào sau đây là quan hệ cộng sinh?
A. Địa y bám trên cành cây	B. Giun đũa sống trong ruột người
C. Cây nấp ấm bắt côn trùng	D. Vi khuẩn trong nốt sần rễ cây họ Đậu 
Câu 25. Tần số đột biến gen phụ thuộc vào:
I. Loại tác nhân gây đột biến.	
II. Đặc điểm cấu trúc của gen.
III. Cường độ, liều lượng của tác nhân. 
IV. Chức năng của gen.
Số phương án đúng là:
A.  1	B.  2	C.  3	D.  4 
Câu 26. Ưu thế lai biểu hiện rõ nhất ở kiểu gen nào sau đây?
A. AaBBCCdd	B. AaBbCcDd	C. AabbCcDD	D. AaBbccDd 
Câu 27. Trong chăn nuôi, sự hiểu biết về tỉ lệ giới tính của quần thể sinh vật có ý nghĩa:
A. Tạo sự cách li sinh sản
B. Điều chỉnh tỉ lệ đực cái cho phù hợp mục đích sản xuất
C. Tạo điều kiện sinh sản với tốc độ nhanh
D. Giữ tỉ lệ giới tính trong quần thể 1 : 1
Câu 28. Trẻ bị viêm họng thường dễ dẫn đến viêm tai giữa vì vi sinh vật gây viêm họng
A. Và vi sinh vật gây viêm tai giữa luôn cùng chủng loại với nhau.
B. Có thể theo vòi nhĩ tới khoang tai giữa và gây viêm tại vị trí này.
C. Có thể biến đổi về cấu trúc và theo thời gian sẽ gây viêm tai giữa.
D. Có thể theo máu đến tai giữa gây viêm.
Câu 29. Cho sơ đồ phả hệ mô tả sự di truyền một bệnh ở người do một trong hai alen của gen nằm trên NST giới tính X không có alen tương ứng trên Y quy định.
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Xác suất để cặp vợ chồng (II4) và (II5) trong sơ đồ phả hệ sinh con gái biểu hiện bệnh là:
A.  	B.  	C.  	D. 
Câu 30. Ở ngô có bộ NST 2n= 20. Một nhóm tế bào tiến hành nguyên phân mang 400 NST ở dạng sợi mảnh đang phân li về 2 cực. Số tế bào của nhóm là:
A.   10	B.   20	C.   30	D.   40 
Câu 31. Để nhân giống vô tính ở cây trồng, người ta thường sử dụng mô giống được lấy từ:
A. Đỉnh sinh trưởng	B. Bộ phận rễ
C. Bộ phận thân	D. Cành lá 
Câu 32. Thực chất của sự biến đổi lí học thức ăn trong khoang miệng là 
A. Sự biến đổi tinh bột trong thức ăn thành đường mantôzơ.
B. Sự biến đổi prôtêin trong thức ăn thành axit amin.
C. Sự cắt nhỏ, nghiền và đảo trộn thức ăn thấm đẫm nước bọt.
D. Sự biến đổi một phần lipit trong thức ăn thành axit béo.
Câu 33. Nếu ánh sáng tác động vào cây xanh từ một phía nhất định, sau một thời gian cây mọc như thế nào?
A. Cây vẫn mọc thẳng
B. Cây luôn hướng về phía mặt trời
C. Ngọn cây rũ xuống
D. Ngọn cây sẽ mọc cong về phía có nguồn sáng
Câu 34. Tại sao ở một số loài thực vật tự thụ phấn nghiêm ngặt và ở động vật thường xuyên giao phối gần không bị thoái hóa?
A. Vì chúng có những gen đặc biệt có khả năng kìm hãm tác hại của những cặp gen lặn gây hại.
B. Vì hiện tại chúng đang mang những cặp gen đồng hợp không gây hại cho chúng
C. Vì chúng có những gen gây hại đã làm mất khả năng hình thành hợp tử.
D. Vì chúng là những sinh vật đặc biệt không chịu sự chi phối của các quy luật di truyền.
Câu 35. Chọn câu đúng trong số các câu sau:
I. Số lượng NST trong tế bào nhiều hay ít không phản ánh mức độ tiến hoá của loài.
II. Các loài khác nhau luôn có bộ NST lưỡng bội với số lượng không bằng nhau.
III. Trong tế bào sinh dưỡng NST luôn tồn tại từng cặp, do vậy số lượng NST sẽ luôn chẵn gọi là bộ NST lưỡng bội.
IV. NST là sợi ngắn, bắt màu kiềm tính, thấy được dưới kính hiển vi khi phân bào.
Số phương án đúng là:
A.   1	B.   2	C.   3	D.   4 
Câu 36. Nếu bố mẹ có kiểu gen bình thường nhưng đều có mang gen gây bệnh câm điếc bẩm sinh thì xác suất sinh con mắc bệnh nói trên là:
A. 25%	B. 50%	C. 75%	D. 100% 
Câu 37. Các nhân tố sinh thái nào sau đây là nhân tố sinh thái vô sinh?
A. Ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm, thực vật
B. Khí hậu, thổ nhưỡng, nước, địa hình
C. Nước biển, sông, hồ, ao, cá, ánh sáng, nhiệt độ
D. Các thành phần cơ giưới và tính chất lí – hóa của đất, nhiệt độ, động vật
Câu 38. Nghiên cứu thành phần nhóm tuổi của quần thể có ý nghĩa thực tiễn là:
A. Hiểu được sự phát triển hay diệt vong của quần thể
B. Bảo vệ và khai thác có hiệu quả nguồn tài nguyên hoang dã 
C. Chủ động cung cấp nguồn sống cho quần thể.
D. Điều chỉnh số lượng đực cái, phù hợp đảm bảo sự phát triển của quần thể.
Câu 39. Hiện tượng nào sau đây là thường biến:
A. Bố mẹ bình thường con sinh ra bạch tạng
B. Trên cây hoa giấy đỏ xuất hiện cành hoa trắng
C. Lợn có vành tai bị xẻ thùy, chân dị dạng
D. Cây rau mác trên cạn có lá hình mũi mác, khi mọc dưới nước có thêm loại lá hình bản dài
Câu 40. Các chữ in hoa là alen trội và chữ thường là alen lặn. Mỗi gen quy định 1 tính trạng. Thực hiện phép lai: P ♀ AaBbCcDd x ♂ AabbCcDd. Tỉ lệ phân li ở F1 về kiểu hình không giống mẹ và bố là:
A.  	B.  	C.  	D. 
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